    TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN HUYỆN BÙ ĐĂNG



***




  Bù Đăng, ngày 03 tháng 8 năm 2015

BỘ ĐỀ CÂU HỎI PHẦN THI KIẾN THỨC
Câu 1: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong khái niệm

“Môi trường bao gồm………………..bao quanh con người, có ảnh hưởng đến

đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật”

A. “Các hoàn cảnh vật lý, hóa học và sinh học”

B. “Các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học và kinh tế - xã hội”

C. “Các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo”

D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 2: Môi trường có chức năng cơ bản, bao gồm: (1) Là nơi cư trú cho

người và các loài sinh vật, (2) Là nơi cung cấp các nguồn tài nguyên, (3) Là

nơi cung cấp các nguồn thông tin, và (4)………………………

A. “Là không gian sống cho sinh vật”

B. “Là nơi chứa đựng phế thải”

C. “Là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu”

D. “Là nơi cung cấp nguồn nhiên liệu”

Câu 3: Các nhà máy sản xuất, các khu nhà ở, các công viên…thuộc thành phần môi trường nào:

A. Môi trường tự nhiên

B. Môi trường nhân tạo

C. Môi trường xã hội

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 4: Đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng…thuộc thành phần 

trường nào:

A. Môi trường tự nhiên

B. Môi trường nhân tạo

C. Môi trường xã hội

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 5: Trái đất có 4 quyển chính, bao gồm: (1) Địa quyển, (2) Thủy quyển,(3) Khí quyển và (4)……

A. Thạch quyển

B. Địa quyển

C. Sinh quyển

D. Trung quyển

Câu 6: Giới hạn của sinh quyển bao gồm:

A. Thạch quyển (sâu 2-3km từ mặt đất)

B. Khí quyển (cao 8-10km từ mặt đất)

C. Thủy quyển

D. tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 7: Chọn phát biểu đúng nhất về mối quan hệ giữa môi trường và tài nguyên:

A. Môi trường mang lại lợi ích cho con người và sản sinh giá trị kinh tế

B. Tài nguyên mang lại lợi ích cho con người và sản sinh giá trị kinh tế

C. Môi trường không mang lại lợi ích cho con người và không sản sinh giá

trị kinh tế

D. Tài nguyên không mang lại lợi ích cho con người và không sản sinh giá

trị kinh tế

Câu 8: Năng lượng mặt trời thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên hữu hạn

 
Câu 9: Năng lượng gió thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên hữu hạn

Câu 10: Nước ngọt thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 11: Đất phì nhiêu thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 12: Nhiên liệu hóa thạch thuộc dạng tài nguyên nào

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 13: Khoáng sản kim loại thuộc loại tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn 
B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 14: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên có thể phục hồi:

A. Tài nguyên nước ngọt

B. Tài nguyên sinh vật

C. Tài nguyên khoáng sản

D. Tài nguyên đất phì nhiêu

Câu 15: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên có thể phục hồi:

A. Tài nguyên đất phì nhiêu

B. Tài nguyên nhiên liệu hóa thạch

C. Tài nguyên sinh vật

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 16: Dạng tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái tạo

A. Than đá

B. Dầu mỏ

C. Khí đốt

D. Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 17: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên tái tạo

A. Năng lượng mặt trời

B. Năng lượng gió

C. Năng lượng sinh khối

D. Tất cả đáp án trên đều sai

Câu 18: Chọn phát biểu phù hợp theo nhận thức mới về môi trường

A. Trái Đất có nguồn tài nguyên hữu hạn

B. Lúc tài nguyên hết hãy tìm nơi khác

C. Con người phải chinh phục thiên nhiên


Câu 19: Có mấy nguyên tắc bảo vệ môi trường

A. 4
B. 3
C. 6
D. 5


Câu 20: Hệ thống tiêu chuẩn môi trường Quốc gia.

A. Hệ thống tiêu chuẩn môi trường quốc gia bao gồm tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu chuẩn về chất thải.

B. Tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh.

C. Tiêu chuẩn về chất thải

D. Tất cả đáp án trên đều đúng.

Câu 21: Anh ( chị ) hãy cho biết Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN Toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ (2014-2019) đã hiệp thương bao nhiêu anh chị trong UV.TW hội LHTN VN 

A.157

B.150

C.153

D.158


Câu 22: Anh (chị ) hãy cho biết khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN Toàn quốc lần thứ VII nhiệm kỳ (2014-2019) là gì?

A.Thanh niên Việt Nam – Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích tình nguyện vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.

B.Thanh niên Việt Nam – Đoàn kết, xung kích tình nguyện vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

C. Tuổi trẻ Việt Nam xung kích tình nguyện, đoàn kết sáng tạo vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.
D.Thanh niên Việt Nam – xây hoài bão lớn nắm vững tri thức làm chủ tương lai.


Câu 23: Điều lệ Hội LHTN VN (sửa đổi, bổ sung) được quy định bao nhiêu chương, bao nhiêu điều (Điều lệ được phê duyệt kèm theo quyết định số 1176/QĐ-BNV ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

A.8 Chương 28 điều

B.8 chương 26 điều

C.6 chương 26 điều

D.6 chương 28 điều


Câu 24: Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước khóa VI nhiệm kỳ (2014-2019) đưa ra bao nhiêu chỉ tiêu thực hiện.

A.10 chỉ tiêu

B.09 chỉ tiêu

C.12 chỉ tiêu

D.11 chỉ tiêu

Câu 25: Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước khóa VI nhiệm kỳ (2014-2019) là gì?

A. Thanh niên Bình Phước –Đoàn kết, rèn luyện, sáng tạo - xung kích, tình nguyện – xây dựng quê hương.

B.Thanh niên Bình Phước – Rèn đức, luyện tài - Đoàn kết, sáng tạo - xung kích, tình nguyện – xây dựng quê hương.

C.Tuổi trẻ Bình Phước – xung kích tình nguyện, xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh.
D. Thanh niên Bình Phước – Xung kích, tình nguyện - Đoàn kết, sáng tạo - xây dựng quê hương.
Câu 26: Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước đề ra trong nhiệm kỳ là chuyển đổi bao nhiêu phần trăm mô hình sinh hoạt chi hội trên địa bàn dân cư không hiệu quả sang hình thức sinh hoạt câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích.

A.95%.

B.85%.

C.90%.

D.80%

Câu 27. Tổ chức cơ sở của Hội là:
A. Bao gồm các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và các hình thức tập hợp thanh niên được uỷ ban Hội các cấp thành lập theo địa bàn dân cư, trong trường học, cơ quan, doanh nghiệp; theo nghề nghiệp, sở thích và các nhu cầu chính đáng khác của thanh niên.
B. Bao gồm các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và các hình thức tập hợp thanh niên được uỷ ban Hội các cấp thành lập theo địa bàn dân cư

C. Bao gồm các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và các hình thức tập hợp thanh niên được uỷ ban Hội các cấp thành lập.

D. Bao gồm các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm và các hình thức tập hợp thanh niên được uỷ ban Hội các cấp thành lập theo địa bàn dân cư và các nhu cầu chính đáng khác của thanh niên.
Câu 28: Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014 có bao nhiêu chương bao nhiêu điều?
A.19 chương 150 điều

B.20 chương 170 điều

C.21 chương 121 điều

D.20 chương 160 điều

Câu 29:Trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường là ai?

A. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên phạm vi cả nước.

B. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở, dự án, công trình thuộc phạm vi bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trên địa bàn.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 30: Những giải pháp chính nhằm vận động thanh niên sống có trách nhiệm hưởng ứng phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”

A.Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.

B.Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc.

C.Thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 31: Anh ( chị) hãy cho biết chức năng của Hội LHTN VN?

A.Đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên.

B. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

C.Đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của thanh niên.

D. Tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Hướng dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách, trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Câu 32: Giải pháp nào sau đây nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của các cấp bộ Hội
A.Đổi mới phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Hội, tôn trọng thanh niên, gần gũi thanh niên và có tinh thần trách nhiệm với thanh niên.

B.Đổi mới công tác thông tin  trong hệ thống Hội, tin học hóa mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo nhanh, chính xác và thống nhất.

C.Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng người đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh niên.

D.Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 33: Phong trào lớn nhất mà Trung Ương Hội LHTN VN phát động hiện nay là phong trào nào?

A.Tôi yêu Việt Nam.

B.Tôi yêu tổ Quốc tôi.

C.Khi tổ quốc cần.

D.Thanh niên sống đẹp-sống có ích.

Câu 34: Ô nhiễm môi trường là gì?

A.Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm Tiêu chuẩn môi trường.

B.Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học, bức xạ...

C.Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi lớn trong môi trường của không khí làm cho không khí không sạch, ảnh hưởng tới môi trường sống của con người.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 35: Biến đổi khí hậu trái đất là gì?

A. Biến đổi khí hậu trái đất là Sự nóng lên của khí quyển và trái đất.

B. Biến đổi khí hậu trái đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo.

C. Biến đổi khí hậu trái đất là sự dâng cao mực nước biển do tan băng dẫn tới sự ngập úng của các vùng đất thấp, các đảo nhỏ trên biển.

D. Biến đổi khí hậu trái đất là Sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên và các chu trình sinh địa hoá khác. 

Câu 36: Mức xử phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với cá nhân và tổ chức là bao nhiêu.
A. 3.000.000.000 đ đối với cá nhân và 5.000.000.000 đ đối với tổ chức.
B. 2.000.000.000 đ đối với cá nhân và 4.000.000.000 đ đối với tổ chức
C. 1.000.000.000 đ đối với cá nhân và 2.000.000.000 đ đối với tổ chức.

D. 5.000.000.000 đ đối với cá nhân và 7.000.000.000 đ đối với tổ chức.
Câu 37: Mức xử phạt vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải, chất thải nguy hại. Với hành vi không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định hoặc không lập báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo không đúng với thực tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình quản lý chất thải nguy hại.

A.Phạt tiền từ 5.000.000 đ – 10.000.000 đ

B.Phạt tiền từ 6.000.000 đ - 12.000.000 đ

C.Phạt tiền từ 8.000.000 đ – 10.000.000 đ

D.Phạt tiền từ 7.000.000 đ – 12.000.000 đ

Câu 38: Mức xử phạt vi phạm các quy định về quản lý cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đối với hành vi không tuân thủ các quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành về bảo vệ, nuôi dưỡng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

A.Phạt tiền từ 3.000.000 đ – 5.000.000 đ
B.Phạt tiền từ 2.000.000 đ – 5.000.000 đ

C. Phạt tiền từ 2.000.000 đ – 4.000.000 đ

D. Phạt tiền từ 3.000.000 đ – 6.000.000 đ

Câu 39:Mức xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong trường hợp cản trở công tác của đoàn kiểm tra, thanh tra hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường.

A.Phạt tiền từ 5.000.000 đ -10.000.000 đ

B.Phạt tiền từ 10.000.000 đ – 15.000.000 đ

C.Phạt tiền từ 10.000.000 đ – 20.000.000 đ

D. Phạt tiền từ 10.000.000 đ – 30.000.000 đ

Câu 40:Thẩm quyền mức xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã đối với hành vi vi phạm môi trường là bao nhiêu.

A.Phạt tiền đến 2.000.000 đ

B. Phạt tiền đến 3.000.000 đ

C.Phạt tiền đến 4.000.000 đ

D. Phạt tiền đến 5.000.000 đ
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